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NGHỊ QUYẾT
Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 25

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của ƯBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 925/BC-KTNS ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
 Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 25 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH


Nguyễn Thái Hưng
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QUY ĐỊNH
Thẩm quyền quyết định duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện                   trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt và kinh phí                 thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên                      ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2024/NQ-HĐND
 ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh)


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La theo điểm b khoản 2 Điều 5 và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.
Các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là Sở); Các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND huyện (sau đây gọi chung là Phòng)

Chương II

 THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 
NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
Điều 3. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh 
a) UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ.
b) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ.
c) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ.
d) Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)
a) UBND cấp huyện trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ. 
b) UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ. 
c) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ.
d) Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ.	 
Điều 4. Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh 
a) UBND tỉnh quyết đinh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các tổ chức, đơn vị có tổng dự toán kinh phí thực hiện tối đa 15 tỷ đồng/nhiệm vụ (trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này). 
b) UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các Sở; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng/nhiệm vụ.
c) Sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các Sở; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
a) UBND cấp huyện quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư có tổng dự toán kinh phí thực hiện tối đa 15 tỷ đồng/nhiệm vụ (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này).
b) Phòng, UBND cấp xã quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư của các Phòng, các đơn vị trực thuộc Phòng, UBND cấp xã có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng/nhiệm vụ./. 
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  H ? I Đ ? NG NHÂN DÂN   T ? NH SƠN LA     S ? : 97/2024/ NQ - HĐND  C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH ? A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc     Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2024  

  NGH ?   QUY ? T   Quy đ ? nh th ? m quy ? n quy ? t đ ? nh  phê duy ? t nhi ? m  v ?  và  d ?  toán k i nh  phí  th ? c  hi ? n mua s ? m  tài s ? n, trang  thi ? t b ? ; Phân  c ? p  th ? m quy ? n  quy ? t đ ? nh  phê duy ? t  nhi ? m v ?   và  k i nh  phí  th ? c hi ? n  c ? i t ? o, nâng c ? p, m ?  r ? ng, xây  d ? ng  m ? i  h ? ng m ? c  công trình  trong các d ?  án  đ ã  đ ? u tư  xây d ? ng s ?  d ? ng  ngu ? n chi thư ? ng xuyên  ngân sách  nhà  nư ? c t rên đ ? a bàn  t ? nh Sơn La       H ? I Đ ? NG NHÂN DÂN T ? NH SƠN LA     KHOÁ  XV,  K ?   H ? P CHUYÊN Đ ?   TH ?   25     Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c  C h í nh quy ? n đ ? a phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Lu ? t  S ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  và Lu ? t T ?  ch ? c  ch í nh quy ? n đ ? a phương ngày 22   tháng 11 năm 2019;   Căn c ?  Lu ? t Ban hành văn b ? n q u y ph ? m pháp năm ngày 22 th á ng 6 năm  2015; Lu ? t  S ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m  pháp lu ? t ngày 18 th á ng 6 năm 2020;   Căn c ?  Lu ? t  N gân sách nhà nư ? c năm ngày 25 th á ng 6 năm 201 5;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?   34/2016/NĐ - CP ngày 14 th á ng 5 năm 2016 c ? a  Chính ph ?  quy đ ? nh ch i   ti ? t m ? t s ?   đi ? u và bi ? n pháp th i hành L u ? t  B an hành văn  b ? n quy ph ? m pháp lu ? t; Ngh ?  đ ? nh s ?   154/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm  2020 c ? a Chính ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?   34/2016/NĐ - CP ngày 14 th á ng 5 năm 2016 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh ch i   ti ? t m ? t s ?   đi ? u và  bi ? n pháp thi hành  Lu ? t B an hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t; Ngh ?  đ ? nh s ?   59/2024/NĐ - CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 c ? a Ch í nh ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t  s ?  đi ? u c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?   34/2016/NĐ - CP ngày 14 th á ng 5 năm 2016 c ? a Ch í nh  ph ?  quy đ ? nh ch i   ti ? t m ? t s ?   đi ? u và bi ? n pháp thi hành Lu ? t Ban hành văn b ? n  quy ph ? m pháp lu ? t đ ã  đư ? c s ? a đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u theo Ngh ?  đ ? nh s ?   154/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 c ? a Chính ph ? ;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?   138/2024/NĐ - CP ngày 24 th á ng 10 năm 2024 c ? a  Ch í nh ph ?  quy đ ? nh vi ? c l ? p d ?  toán, qu ? n lý, s ?  d ? ng chi thư ? ng xuyên ng â n   sách  nhà  nư ? c đ ?  mua s ? m tài s ? n, trang thi ? t b ? ; c ? i t ? o, nâng c ? p, m ?  r ? ng, xây d ? ng  m ? i h ? ng m ? c công trình trong các d ?  án đ ? u tư xây d ? ng;   Xét T ?   trình s ?  231/TTr - UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 c ? a ƯBND  t ? nh; B á o c á o th ? m  tr a s ?   925/BC - KTNS ngày 06 tháng 11 nă m 2024 c ? a Ban  Kinh t ?   -   Ngân sách HĐND t ? nh và ý ki ? n th ? o lu ? n c ? a đ ? i bi ? u  HĐND   k ?  h ? p.  

